	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
……….ĐƠN VỊ………..
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP
I. HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT:
- Thời gian bắt đầu: ……………………………….

- Thời gian kết thúc: ………………………………
- Tóm tắt quá trình thực hiện: …………………………………… (phương pháp, quy trình thực hiện báo cáo để phục vụ việc xác thực thông tin sau này)

- Phân công việc thực hiện:

	Stt
	Họ và tên
	Công việc phụ trách
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


Ghi chú: Phần Công việc phụ trách có thể ghi tóm tắt như: liên hệ SVTN, phân tích số liệu, viết báo cáo, sửa báo cáo, v.v..; Phần Ghi chú có thể ghi các thông tin giải thích thêm cho phần Công việc phụ trách, ví dụ như tổng số SV liên lạc, phối hợp công việc với ai, thời gian thực hiện công việc được giao, v.v.. 

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT:
a) Thông tin về đào tạo và nhân khẩu học về SVTN của đơn vị:

Dựa vào danh sách SVTN do Trung tâm ĐBCL&KT cung cấp, các đơn vị thực hiện khảo sát và cung cấp thông tin tương ứng vào bảng sau:

	TT
	Ngành đào tạo, mã số
	Tổng số SVTN
	Tổng số SVTN được khảo sát
	Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi
	SVTN được khảo sát có phản hồi (3c) chia theo giới tính

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ

	(1)
	(2)
	(3a)
	(3b)
	(3c)
	(4)
	(5)

	1
	Ngôn ngữ Anh (52220201)
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	


b) Thông tin về việc làm của SVTN được khảo sát có phản hồi:
- Thu thập số liệu thống kê và phân tích kết quả khảo sát tình trạng việc làm của SVTN dựa trên 3 chỉ báo: Có việc làm (6), Chưa có việc làm và đang học nâng cao (7), và Chưa có việc làm (8); lưu ý: theo từng ngành.

- Thu thập số liệu thống kê và phân tích kết quả khảo sát khu vực làm việc của SVTN theo 4 chỉ báo: Khu vực nhà nước (10), Khu vực tư nhân (11), Liên doanh với nước ngoài (12), và Tự tạo việc làm (13); lưu ý: theo từng ngành.

* Ngành 1: (Tên ngành + Mã ngành)
- Tổng số SVTN (3a): ………………….

- Tổng số SVTN được khảo sát (3b): ……. (chiếm ….% so với (3a))

- Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi (3c): ……. (chiếm ….% so với (3b))

Dựa vào kết quả khảo sát thực tế, các đơn vị cung cấp thông tin tương ứng vào phần bảng sau:

	TT
	Ngành đào tạo, mã số
	Tình trạng việc làm
	Tỷ lệ SVTN có việc làm
	Khu vực làm việc

	
	
	Số lượng SVTN có việc làm
	Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao
	Số lượng SVTN chưa có việc làm
	
	Khu vực nhà nước
	Khu vực tư nhân
	Liên doanh nước ngoài
	Tự tạo việc làm

	(1)
	(2)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tính (9) theo công thức: [(6) + (7)] / (3c) và trình bày theo % 

Riêng với chỉ báo Số lượng SVTN có việc làm (6), các đơn vị cung cấp số lượng tương ứng với các tiêu chí 6a, 6b, 6c và 6d vào bảng sau 
	Tình trạng việc làm

	Số lượng SVTN có việc làm (6)

	Làm việc đúng với ngành được đào tạo
(6a)


	Làm việc không đúng với ngành được đào tạo
(6b)


	Kiến thức và kỹ năng được đào tạo đáp ứng được yêu cầu công việc đang làm
(6c)
	Kiến thức và kỹ năng được đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu công việc đang làm
(6d)

	
	
	
	


c) Phân tích và Đánh giá dựa trên thông tin từ SVTN được khảo sát có phản hồi: 

- Phân tích, đánh giá tổng quát về kết quả khảo sát; 
- Trong trường hợp ngành có tỷ lệ SVTN có việc làm thấp: Đề xuất biện pháp tăng tỷ lệ có việc làm của SVTN trong các năm tiếp theo; chỉ ra các nguyên nhân của những thành tựu và tồn tại;

- Đề xuất cải tiến nội dung, chương trình môn học, phương pháp dạy & học, hay bất kỳ đổi mới có ý nghĩa nào khác nhằm nâng cao tỷ lệ SVTN có việc làm và làm việc đúng với ngành được đào tạo.

* Ngành 2: (Tên ngành + Mã ngành)

- Tổng số SVTN (3a): ………………….

- Tổng số SVTN được khảo sát (3b): ……. (chiếm ….% so với (3a))

- Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi (3c): ……. (chiếm ….% so với (3b))

Dựa vào kết quả khảo sát thực tế, các đơn vị cung cấp thông tin tương ứng vào phần bảng sau:

	TT
	Ngành đào tạo, mã số
	Tình trạng việc làm
	Tỷ lệ SVTN có việc làm
	Khu vực làm việc

	
	
	Số lượng SVTN có việc làm
	Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao
	Số lượng SVTN chưa có việc làm
	
	Khu vực nhà nước
	Khu vực tư nhân
	Liên doanh nước ngoài
	Tự tạo việc làm

	(1)
	(2)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tính (9) theo công thức: [(6) + (7)] / (3c) và trình bày theo % 

Riêng với chỉ báo Số lượng SVTN có việc làm (6), các đơn vị cung cấp số lượng tương ứng với các tiêu chí 6a, 6b, 6c và 6d vào bảng sau 

	Tình trạng việc làm

	Số lượng SVTN có việc làm (6)

	Làm việc đúng với ngành được đào tạo
(6a)


	Làm việc không đúng với ngành được đào tạo
(6b)


	Kiến thức và kỹ năng được đào tạo đáp ứng được yêu cầu công việc đang làm
(6c)
	Kiến thức và kỹ năng được đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu công việc đang làm
(6d)

	
	
	
	


c) Phân tích và Đánh giá dựa trên thông tin từ SVTN được khảo sát có phản hồi: 

- Phân tích, đánh giá tổng quát về kết quả khảo sát; 

- Trong trường hợp ngành có tỷ lệ SVTN có việc làm thấp: Đề xuất biện pháp tăng tỷ lệ có việc làm của SVTN trong các năm tiếp theo; chỉ ra các nguyên nhân của những thành tựu và tồn tại;

- Đề xuất cải tiến nội dung, chương trình môn học, phương pháp dạy & học, hay bất kỳ đổi mới có ý nghĩa nào khác nhằm nâng cao tỷ lệ SVTN có việc làm và làm việc đúng với ngành được đào tạo.

* Ngành n: (Tên ngành + Mã ngành)
- Tổng số SVTN (3a): ………………….

- Tổng số SVTN được khảo sát (3b): ……. (chiếm ….% so với (3a))

- Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi (3c): ……. (chiếm ….% so với (3b))

Dựa vào kết quả khảo sát thực tế, các đơn vị cung cấp thông tin tương ứng vào phần bảng sau:

	TT
	Ngành đào tạo, mã số
	Tình trạng việc làm
	Tỷ lệ SVTN có việc làm
	Khu vực làm việc

	
	
	Số lượng SVTN có việc làm
	Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao
	Số lượng SVTN chưa có việc làm
	
	Khu vực nhà nước
	Khu vực tư nhân
	Liên doanh nước ngoài
	Tự tạo việc làm

	(1)
	(2)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tính (9) theo công thức: [(6) + (7)] / (3c) và trình bày theo % 

Riêng với chỉ báo Số lượng SVTN có việc làm (6), các đơn vị cung cấp số lượng tương ứng với các tiêu chí 6a, 6b, 6c và 6d vào bảng sau 

	Tình trạng việc làm

	Số lượng SVTN có việc làm (6)

	Làm việc đúng với ngành được đào tạo
(6a)


	Làm việc không đúng với ngành được đào tạo
(6b)


	Kiến thức và kỹ năng được đào tạo đáp ứng được yêu cầu công việc đang làm
(6c)
	Kiến thức và kỹ năng được đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu công việc đang làm
(6d)

	
	
	
	


c) Phân tích và Đánh giá dựa trên thông tin từ SVTN được khảo sát có phản hồi: 

- Phân tích, đánh giá tổng quát về kết quả khảo sát; 

- Trong trường hợp ngành có tỷ lệ SVTN có việc làm thấp: Đề xuất biện pháp tăng tỷ lệ có việc làm của SVTN trong các năm tiếp theo; chỉ ra các nguyên nhân của những thành tựu và tồn tại;

- Đề xuất cải tiến nội dung, chương trình môn học, phương pháp dạy & học, hay bất kỳ đổi mới có ý nghĩa nào khác nhằm nâng cao tỷ lệ SVTN có việc làm và làm việc đúng với ngành được đào tạo.

III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT:

- Đưa ra nhận định chung về tình hình việc làm của SVTN của đơn vị; thử tìm và lý giải các nguyên nhân chủ quan hay khách quan dẫn đến kết quả khảo sát;

- Tóm tắt các đề xuất giúp nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị và giúp tăng tỷ lệ SVTN có việc làm trong những năm tiếp theo;

- Đề xuất việc thực hiện khảo sát tình hình việc làm của SVTN trong những năm tiếp theo.

	Nơi nhận:

· TTĐBCL&KT
· Lưu: VT Đơn vị
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



CÁC YÊU CẦU CHUNG
BÁO CÁO KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016 CỦA ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
I. Về định dạng báo cáo: 
- Khổ giấy: A4

- Định dạng lề: Top: 2cm; Bottom: 2cm; Left: 3cm; Right: 2cm

- Font chữ hiển thị: Times New Roman

- Size chữ: 13

- Quy tắc dãn dòng: single

- Quy tắc viết số đếm và % theo tiếng Việt (5.000 cho Năm ngàn; 15,85% cho Mười lăm phẩy tám mươi lăm,…)

II. Báo cáo và lưu minh chứng:
- Báo cáo gửi về Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí trước ngày 15/11/2017. Cụ thể:
+ Bản in danh sách phỏng vấn (Mẫu 05), khảo sát SVTN và Tổng hợp kết quả khỏa sát tình hình việc làm của SVTN (Mẫu 06) và Báo cáo tình hình việc làm của SV sau 01 năm tốt nghiệp (Mẫu 03) có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị gửi qua hộp thư công văn;
+ Bản điện tử nhập dữ liệu thông tin (tập tin Excel với đầy đủ thông tin gồm các cột số liệu theo biểu mẫu 05 và 06 của Trung tâm ĐBCL&KT) và bản báo cáo tình hình việc làm của SV sau 01 năm tốt nghiệp (tập tin Word, theo định dạng tại Mẫu 03 này) gửi qua thư điện tử tới Cô Nguyễn Thị Trinh (thitrinh@ctu.edu.vn), chuyên viên - Trung tâm ĐBCL&KT và c/c cho Ông Đào Phong Lâm (dplam@ctu.edu.vn), Phó Giám Đốc Trung tâm ĐBCL&KT.
- Các tài liệu, minh chứng về phương pháp, quy trình thực hiện và kết quả khảo sát phục vụ báo cáo được lưu tại đơn vị và tại Trung tâm ĐBCL&KT để phục vụ việc xác thực thông tin sau này.

Nếu có thắc mắc và cần hướng dẫn thêm, đề nghị liên hệ Ông Đào Phong Lâm - Trung tâm ĐBCL&KT; điện thoại: 0939.000.163; e-mail: dplam@ctu.edu.vn
Mẫu báo cáo số 3
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